
NGÀY GIỜ CĐD8A    PH.2 CĐD8B        PH.2 CĐD8C      PH.2 CĐĐD 12 A       PH.8 CĐĐD 12 B     PH.8 CĐHS 5          PH.2 YS12        PH.7 YS11      PH.3

01: 59 Thơ 02: 57  Thơ 03: 55 Tuấn 04: 52 Oanh 05: 50 Oanh 06: 02: Mão 07: 18 Khí 34: 15 Khoa Y

7

9

13
Y học cổ truyền P.7

Bs. Thọ

15

7

9

13
Y học cổ truyền P.7

Bs. Thọ

15

7

9

13

15

7

9

13

15

7

9

13

15 THI MARKETING DƯỢC THI MARKETING DƯỢC THI MARKETING DƯỢC

7h30

9h15

13 THI BỆNH TN-XH

14h45 THI PHÁP CHẾ DƯỢC THI PHÁP CHẾ DƯỢC THI PHÁP CHẾ DƯỢC

7h30

9h15

13

14h45

Bệnh học Nội - Nhi P.10

YHCT

4T - Bs. Xem

Bệnh học Nội - Nhi P.10

YHCT

4T - Bs. Xem

Bệnh học Nội - Nhi P.10

YHCT

4T - Bs. Xem

Bệnh học Nội - Nhi P.3

YHCT

4T - Bs. Thọ

Bệnh chuyên khoa P.7

4T - Bs. Tới

Bệnh học Nội - Nhi P.3

YHCT

4T - Bs. Thọ

Lâm sàng

3/4

Khoa Sản

Chủ nhật

14/03

Bệnh học Nội - Nhi P.3

YHCT

4T - Bs. Thọ

Thứ sáu

12/03

Thứ bảy 

13/03

Thứ năm

11/03

Lâm sàng

3/4

Khoa Sản

Bệnh chuyên khoa P.7

4T - Bs. Khí

SO LOP/SS

Lâm sàng

3/4

Khoa Sản

TRƯỜNG CĐYT BẠC LIÊU

KHỐI CHÍNH QUY NĂM CUỐI

Thứ hai 

08/03

Thứ tư

10/03

Lâm sàng

3/4

Khoa Sản

LỊCH HỌC CÁC KHỐI LỚP TUẦN 28-NĂM HỌC 2020-2021

Chỉnh lần 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐT-NCKH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm sàng

3/4

Khoa Sản

Thứ ba

09/03

Bệnh học Nội - Nhi P.3

YHCT

4T - Bs. Thọ

Bệnh học Nội - Nhi P.3

YHCT

4T - Bs. Thọ

Bệnh chuyên khoa P.7

4T - Bs. Tới

Đường lối CM ĐCSVN P.18

4T-Ths. Phúc

Đường lối CM ĐCSVN P.18

4T-Ths. Phúc

Đường lối CM ĐCSVN P.18

Ths. Phúc



NGÀY GIỜ CĐD9A       PH.9 CĐD9B     PH.9 CĐD9C        PH.9 CĐĐD 13 A  PH.10 CĐĐD 13 B    PH.11

SO LOP/SS 10: 35 Ngân 11: 35 Ngân 12: 34 Ngân

7

9

13
Dược lý P.9

DS Hiểu Yến 

Chăm sóc người bệnh truyền 

nhiễm P.10

CN. Quân

15

Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm 

P.10

CN. Quân

7

9

13
Chăm sóc trẻ em P.9

Ths. Hoàng

15

7

9

13
Dược lý P.8

DS Hiểu Yến 

Y học cổ truyền P.9

Bs. Thọ

15
Dược lý P.8

DS Hiểu Yến 

7
Hóa dược P.8

DS Hiểu Yến 

9

13
Y học cổ truyền P.9

Bs. Thọ

15

7

9

13
Bệnh học P.10

BS. Hiểu

Y học cổ truyền P.9

Bs. Thọ

15
Bệnh học P.10

BS. Hiểu

Chăm sóc trẻ em P.9

Ths. Hoàng

Y học cổ truyền P.9

Bs. Thọ

7h30 THI TCYT - ĐĐHND THI TCYT - ĐĐHND THI TCYT - ĐĐHND

9h15

13

14h45

7h30

9h15

13

14h45

Lâm Sàng 3/8

N3+4. Khoa Nhi

Quản trị kinh doanh Dược

4T- ThS Thư P10

TH DƯỢC LÝ

N1: Ds.Bạch Yến  P.HPT1

N2: Ds.Hiểu Yến  NTTH

TH DƯỢC LIỆU

N1: Ths.Nhung P.HPT2

N2: Ths. Giàu P.D.LIỆU

Thứ ba

09/03

TH HÓA DƯỢC

N1: Ds.Tuấn P.HÓA DƯỢC

N2: Ds.Quyên P.D.LÝ

TH. CSSKPN BM GĐ (8/8)

4T -N1. Bs. Mão

              N2. CN. Kim  Anh

TH. CSSKPN BM GĐ (8/8)

4T -N1. Bs. Mão

              N2. CN. Kim  Anh

Quản trị kinh doanh Dược

4T- ThS Thư P10

Quản trị kinh doanh Dược

4T- ThS Thư P10

Lâm Sàng 3/8

N1. Khoa Nhiễm

N2. Khoa Sản

TH HÓA DƯỢC

N1: Ds.Tuấn P.HÓA DƯỢC

N2: Ds.Quyên P.D.LÝ

TH DƯỢC LÝ

N1: Ds.Hiểu Yến  NTTH

N2: Ds.Bạch Yến  P.HPT1

Quản trị kinh doanh Dược

4T- ThS Thư P10

Bệnh học P.9

4T-Ths. Hoàng

Thứ tư

10/03

Thứ bảy 

13/03

Chủ nhật

14/03

Thứ sáu

12/03

Lâm Sàng 3/8

N3+4. Khoa Nhi

Lâm Sàng 2/8

N1. Khoa Nhiễm

N2. Khoa Sản

Thứ năm

11/03

TH DƯỢC LIỆU

N1: Ths.Nhung P.HPT2

N2: Ths. Giàu P.D.LIỆU

Lâm Sàng 3/8

N3+4. Khoa Nhi

Lâm Sàng 3/8

N3+4. Khoa Nhi

PHÒNG ĐT-NCKH

LỊCH HỌC CÁC KHỐI LỚP TUẦN 28-NĂM HỌC 2020-2021

Chỉnh lần 2

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TH HÓA DƯỢC

N1: Ds.Quyên P.D.LÝ

Thứ hai 

08/03

KHỐI CHÍNH QUY NĂM HAI

Lâm Sàng 3/8

N3+4. Khoa Nhi

Lâm Sàng 3/8

N1. Khoa Nhiễm

N2. Khoa Sản

TH DƯỢC LÝ

N1: Ds.Bạch Yến  P.HPT1

N2: Ds.Hiểu Yến  NTTH

TH HÓA DƯỢC

N1: Ds.Tuấn P.HÓA DƯỢC

N2: Ds.Quyên P.D.LÝ

TRƯỜNG CĐYT BẠC LIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TH DƯỢC LIỆU

N2: Ths. Giàu P.D.LIỆU

TH DƯỢC LÝ

N1: Ds.Bạch Yến  P.HPT1

N2: Ds.Hiểu Yến  NTTH

Lâm Sàng 3/8

N1. Khoa Nhiễm

N2. Khoa Sản

TH HÓA DƯỢC

N1: Ds.Tuấn P.HÓA DƯỢC

N2: Ds.Quyên P.D.LÝ

TH. CSSKPN BM GĐ (7/8)

4T -N1. Bs. Mão

              N2. CN. Kim  Anh

Lâm Sàng 3/8

N1. Khoa Nhiễm

N2. Khoa Sản

TH DƯỢC LÝ

N1: Ds.Bạch Yến  P.HPT1

N2: Ds.Hiểu Yến  NTTH

THI CSSK NB NGOẠI KHOA



NGÀY GIỜ CĐD 10A P.12 CĐD 10B P.12 CĐD 10C P.6 CĐD 10D P.6 CĐĐD 14A P.4 CĐĐD 14B  P.4 CĐĐD 14C P.5 CĐHS 6 P.5 YS13 P.3

13: 36 Trân 14: 38 Trân 15: 35 Bình 16: 34 Bình 17: 32 Hải 18: 31 Hải 19: 33 Hải 20: 05 Mão 21: 23 Khí

7
Anh Văn P.12

Ths. Trân

Dinh dưỡng VSATTP 

P.4

Bs. Tuấn

9

13
Anh Văn P.12

Ths. Trân

15

7

9

13
Anh Văn P.12

Ths. Trân

15
Anh Văn P.12

Ths. Trân

7

9

Dinh dưỡng VSATTP 

P.4

Bs. Tuấn

13
Anh Văn P.12

Ths. Trân

15
Anh Văn P.12

Ths. Trân

7

9

Dinh dưỡng VSATTP 

P.4

Bs. Tuấn

13

15
Anh Văn P.12

Ths. Trân

7

9
Vệ sinh phòng bệnh P.4

Bs. Khí

13
Anh Văn P.12

Ths. Trân

15

7h30

9h15
THI VI SINH-KÝ 

SINH TRÙNG

THI VI SINH-KÝ 

SINH TRÙNG

THI VI SINH-KÝ 

SINH TRÙNG

THI VI SINH-KÝ 

SINH TRÙNG

13
THI. KỸ NĂNG 

GIAO TiẾP

14h45

7h30

9h15

13

14h45

Tin Hoc P.Tin 2

 4T-Ths. Sil 

Anh Văn P.Lab

CN. Ngọc

Thứ năm

11/03

Chính trị P.18

4T-CN. T Ngân 

Chính trị P.18

4T-CN. T Ngân 

TH. Giải phẫu sinh lý

N1. Hiểu P.GP1

N2. Tới P.GP2

Thứ ba

09/03

Thứ sáu

12/03

Tin Hoc P.Tin 2

 4T-Ths. Sil 
Chính trị P.19

4T-Ths. Tam Phương

Thứ tư

10/03

Hóa sinh P.19

CN. Nghi

Hóa sinh P.19

Ths. Đức

THDCB

N2: Ths.Thanh P.BC2

Giáo dục thể chất

4T-Ths. Hải

Sân trường

Giáo dục thể chất

4T-Ths. Hải

Sân trường

THDCB

N1: Ths.Thanh P.BC1

THDCB

N1: Ths.Thanh P.BC1

TH. Giải phẫu sinh lý

N1. Hiểu P.GP1

N2. Tới P.GP2

Tin Hoc P.Tin 2

 4T-Ths. Sil 

Giáo dục thể chất

4T-Ths. Hải

Sân trường

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chủ nhật

14/03

THI THỰC HÀNH TIN 

HỌC

SO LOP/SS

Thứ bảy 

13/03

TRƯỜNG CĐYT BẠC LIÊU
PHÒNG ĐT-NCKH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Hóa sinh P.19

Ths. Đức

LỊCH HỌC CÁC KHỐI LỚP TUẦN 28-NĂM HỌC 2020-2021

Chỉnh lần 2

KHỐI CHÍNH QUY NĂM NHẤT

Vệ sinh phòng bệnh P.4

4T - Bs. Khí

Vệ sinh phòng bệnh P.4

4T - Bs. Khí

Thứ hai 

08/03

TH. Giải phẫu sinh lý

N1. Hiểu P.GP1

N2. Tới P.GP2

THDCB

N1: Ths.Thanh P.BC1

Hóa sinh P.19

CN. Nghi Giáo dục thể chất

4T-Ths. Hải

Sân trường

THDCB

N1: Ths.Thanh P.BC1

THDCB

N1: Ths.Thanh P.BC1

Hóa sinh P.19

CN. Nghi

Hóa sinh P.19

Ths. Đức

Hóa sinh P.19

CN. Nghi

TH. Giải phẫu sinh lý

N1. Hiểu P.GP1

N2. Tới P.GP2

TH tin học P.Tin 1

3T-KS. Duyên

Anh Văn P.5

CN. Ngọc

Anh Văn P.Lab

CN. NgọcTin Hoc P.Tin 2

 4T-Ths. Sil 

Giáo dục thể chất

4T-Ths. Hải

Sân trường

TH. Giải phẫu sinh lý

N1. Hiểu P.GP1

N2. Tới P.GP2

TH. Giải phẫu sinh lý

N1. Hiểu P.GP1

N2. Tới P.GP2

TH. Giải phẫu sinh lý

N1. Hiểu P.GP1

N2. Tới P.GP2

Chính trị P.18

4T-CN. T Ngân 

Anh Văn P.Lab

CN. Ngọc

Chính trị P.19

4T-CN. T Ngân 

Vệ sinh phòng bệnh P.4

4T - Bs. Khí

Vệ sinh phòng bệnh P.4

4T - Bs. Khí

Chính trị P.18

2T-CN. T Ngân 

Tin Hoc P.Tin 2

 4T-Ths. Sil 

THI THỰC HÀNH TIN 

HỌC

Chính trị P.19

4T-Ths. Tam Phương



NGÀY GIỜ CĐD LT4A P.10 CĐD LT4B P.10 CĐD LT4C P.16 CĐD LT4D P.17 CĐĐD LT6A P.6 CĐĐD LT6B P.6 CĐHSLT3 P.5 DSTH TC4 P.4 DSTH TC5 P.3

SO LOP/SS 04: 30 Huấn 05: 32 Huấn 06: 31 Nhung 06: 33 Nhung 06: 38 Đời 06: 40 Đời 06: 30 Mão 14: 32 Lam 15: 25 Lam

7h30 THI DƯỢC LIỆU

9h15

13

14h45

7h30

9h15

13

14h45

NGÀY GIỜ CĐD LT5A P.12 CĐD LT5B P.12 CĐĐD LT7B P.11 CĐHS LT4 P.11 DTC6 P.2 CĐĐD VLVH1-PL CĐĐD VLVH1-HD CĐĐDLT7A (GR) CĐĐDVLVH 2 (GR)

SO LOP/SS 19: 28 Cầm 20: 27 Cầm 21: 28 Nghĩa 22: 8 Mão 23: 20 Lam 38: 54: Bắc 39: 53: Bắc 20 M.Quân 66 M.Quân

7h30 THI ANH VĂN

9h15

Hóa phân tích

P.9

3T- Ths.Thanh

13

14h45

7h30

9h15

13

14h45

NGÀY GIỜ/LỚP ĐHXN ĐHXN2 ĐHYTCC ĐHĐD2 (CĐ) ĐHĐD3 (CĐ) NGÀY GIỜ/LỚP QLDD

SO LOP/SS 04: 48 Nghĩa 05: 21 Nghĩa 06: 47 Nghĩa 07: 20 Nghĩa 08: 36 Nghĩa SO LOP/SS 04: 34 Dũng

7h30 7h30

9h15 9h15

13 13

14h45 14h45

7h30 7h30

9h15 9h15

13 13

14h45 14h45

Thực tập Lâm Sàng

3/4

N1. Ngoại TQ

N2. HS Ngoại

TT DƯỢC LÂM SÀNG

BV ĐK Bạc Liêu

TT DƯỢC LÂM SÀNG

BV ĐK Bạc Liêu

Thực tập Lâm Sàng

3/4

N1. HSTC - CĐ

N2. Ung bứu

TT DƯỢC LÂM SÀNG

BV ĐK Bạc Liêu

Thực vật Dược P.9

5T- Ths.Huấn

KHỐI VLVH TẠI HUYỆN

Thực vật Dược P.9

5T- Ths.Huấn

KHỐI LIÊN THÔNG NĂM NHẤT

TH HÓA HỮU CƠ

4T- CN.LAN

P.HPT2

THI ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH 

L2

Thực tập lâm sàng

Thực tập lâm sàng
Thực tập lâm sàng

TH. Kiểm soát nhiễm 

khuẩn

N1. CKI. Bắc

N2. Ths. Long

TH. Kiểm soát nhiễm 

khuẩn

N1. CKI. Bắc

N2. Ths. Long

TH QuẢN LÝ TỒN TRỮ 

THUỐC 

5T- Ths. Giàu NTTH

TH HÓA HỮU CƠ

4T- CN.LAN

P.HPT2

Thực tập lâm sàng  đợt 2

Tuần 1/3

Thứ bảy 

13/03

Chủ nhật

14/03

TT DƯỢC LÂM SÀNG

BV ĐK Bạc Liêu

TT DƯỢC LÂM SÀNG

BV ĐK Bạc Liêu

TT DƯỢC LÂM SÀNG

BV ĐK Bạc Liêu

Chủ nhật

14/03

Hóa phân tích P.9

5T- Ths.Thanh

TT DƯỢC LÂM SÀNG

BV ĐK Bạc Liêu

LỊCH HỌC CÁC KHỐI LỚP TUẦN 28-NĂM HỌC 2020-2021

Chỉnh lần 2

TH. Dân số kế hoạch 

hóa gia đình

4T - CN. Phương P.TH 

Sản 1

TH HÓA HỮU CƠ

4T- Ths.Bé

P.HPT1

Thứ bảy 

13/03

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TH. Dân số kế hoạch 

hóa gia đình

4T - CN. Phương P.TH 

Sản 1

TRƯỜNG CĐYT BẠC LIÊU

TT DƯỢC LÂM SÀNG

BV ĐK Bạc Liêu

PHÒNG ĐT-NCKH

HD-Dược lý P.3

5T-DS Lam

TH QuẢN LÝ TỒN TRỮ 

THUỐC 

5T- Ths. Giàu NTTH

Thực tập lâm sàng

KHỐI LIÊN THÔNG NĂM CUỐI

TH MARKETING DƯỢC 

VÀ KNGTBH P.3

5T-DS Lam

HD-Dược lý P.3

5T-DS Lam

Thứ bảy 

13/03

TH HÓA HỮU CƠ

4T- Ths.Bé

P.HPT1

TH QuẢN LÝ TỒN TRỮ 

THUỐC 

5T- Ths. Giàu NTTH

Thực tập lâm sàng

TT DƯỢC LÂM SÀNG

BV ĐK Bạc Liêu

TH. Dân số kế hoạch 

hóa gia đình P.TH Sản 2

4T - Bs. Mão

TT DƯỢC LÂM SÀNG

BV ĐK Bạc Liêu

TT DƯỢC LÂM SÀNG

BV ĐK Bạc Liêu

Bạc Liêu, ngày 9 tháng 03 năm 2021

Duyệt Ban giám hiệu Phòng ĐT-NCKH

Chủ nhật

14/03

Tâm lý Y học- Đạo đức 

nghề nghiệp P.7

BS. Văn (5T)

Chủ nhật

14/03

QLYT-QLĐD P. 4

5T-ĐD CKI Đời

Sinh lý P.5

BS. Dũng (5T)

TH. Nhân học và xã 

hội học P.8

sức khỏe

ThS. Kim (6/6)

Ôn tập

Chuyên đề: Bệnh lý 

Huyết học P.8

ThS. Hoàng (5T)

Chuyên đề: Bệnh lý 

Huyết học P.11

ThS. Hoàng (5T)

Chuyên đề: Bệnh lý 

Huyết học P.8

ThS. Hoàng (5T)

Chuyên đề: Bệnh lý 

Huyết học P.8

ThS. Hoàng (5T)

QLYT-QLĐD P. 4

5T-BS. Điệp

Tâm lý Y học- Đạo đức 

nghề nghiệp P.7

BS. Văn (5T)

QLYT-QLĐD P. 4

5T-BS. Điệp

TT DƯỢC LÂM SÀNG

BV ĐK Bạc Liêu

TT DƯỢC LÂM SÀNG

BV ĐK Bạc Liêu

TT DƯỢC LÂM SÀNG

BV ĐK Bạc Liêu

TH QuẢN LÝ TỒN TRỮ 

THUỐC

5T- Ths. Giàu NTTH

TT DƯỢC LÂM SÀNG

BV ĐK Bạc Liêu

QLYT-QLĐD P. 4

5T-ĐD CKI Đời

LIÊN KẾT ĐH TRÀ VINH LỚP QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG

Thứ bảy 

13/03

Anh Văn P.12

Ths. Cầm

Tâm lý Y học- Đạo đức 

nghề nghiệp P.7

BS. Văn (5T)

Thực tập lâm sàng đợt 2 

(Tuần 1/3)

Thực tập lâm sàng

THI. SK - MT - VS

Dịch tể và Các bệnh truyền nhiễm P.11

4T - BS. Khí

Chính trị  P.18

4T-CN. T Ngân 

Điều dưỡng và Kiểm soát nhiễm khuẩn 

P.11

4T - CKI. Đời

Thi Thực tế ngành 

TH. Dân số kế hoạch 

hóa gia đình

4T - CN. Phương P.TH 

Sản 1

Lâm Sàng Lâm Sàng

Lâm Sàng Lâm Sàng

Lâm Sàng Lâm Sàng
TT DƯỢC LÂM SÀNG

BV ĐK Bạc Liêu



8h00

9h00

13h30

14h30

8h00

9h00

13h30

14h30

8h00

9h00

13h30

14h30

8h00

9h00

13h30

14h30

TRƯỜNG CĐYT BẠC LIÊU
PHÒNG ĐT-NCKH

NGÀY GIỜ DS.CKI. BS GIA ĐÌNH

LỊCH BỐ TRÍ PHÒNG HỌC 

CHO CÁC LỚP SAU ĐẠI HỌC (CẦN THƠ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DS.CKI. DƯỢC LÂM SÀNG

Sinh lý

Hội trường

Sinh lý

Hội trường

Thứ bảy

13/03

Bệnh học nội

Phòng số 5

Bệnh học nội

Phòng số 5

Thứ tư

10/03

Bệnh học nội

Phòng số 5

Bệnh học nội

Phòng số 5

Dược phân tử
Phòng số 6

Thứ sáu

12/03

Chủ nhật

14/03

Sinh dược học

Phòng số 6

Dược phân tử
Phòng số 6

Sinh dược học

Phòng số 6


